
Số lượng
Chất
lượng

Môn Tiếng Việt

1 Bộ mẫu chữ viết 2 Bộ Tốt

2 Bộ thẻ chữ học vần 50 Bộ Tốt

Môn Toán

3 Thước nhôm 0,5 m 2 Cái Tốt

4
Bộ thiết bị vẽ bảng trong dạy học hình học ( ê ke, com pa, thước đo
góc)

1 Bộ Tốt

5 Bộ thiết bị dạy học yếu tố xác suất  2 Bộ Tốt

6 Mô hình đồng hồ 2 Chiếc Tốt

7 Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh dành cho lớp 3 50 Bộ Tốt

Môn Thể dục

8 Biển lật số 1 Bộ Tốt

9 Bơm 1 Cái Tốt

10 Dây nhảy cá nhân 15 Cái Tốt

11 Dây nhảy tập thể 5 Cái Tốt

12 Bóng đá 4 quả Tốt

13 Bóng rổ 5 quả Tốt

14 Bóng chuyền hơi 10 quả Tốt

15 Cột đá cầu  1Bộ Tốt

16 Lưới đá cầu 1 Cái Tốt

17 Thảm xốp 1mx 1m 15 tấm Tốt

18 Cờ vua 5 bộ Tốt

19 Hoa súng hồng 35 Chiếc Tốt

20 Quả cầu đá 50 quả Tốt

21 Nấm thể thao 20 chiếc Tốt
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22 Cờ lệnh thể thao 2 chiếc Tốt

Môn Đạo đức

23 Bộ tranh về yêu thương gia đình 6 Bộ Tốt

24 Bộ tranh về quê hương em 6 Bộ Tốt

25 Bộ tranh/ảnh về Tổ quốc Việt Nam 6 Bộ Tốt

26 Bộ tranh về quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình 6 Bộ Tốt

27 Bộ tranh về quan tâm hàng xóm láng giềng 6 Bộ Tốt

28 Bộ tranh về tự giác làm việc của mình 6 Bộ Tốt

29 Bộ tranh về Quý trọng thời gian 6 Bộ Tốt

30 Bộ tranh về thật thà 6 Bộ Tốt

31 Bộ tranh về Nhận lỗi và sửa lỗi 6 Bộ Tốt

32 Bộ tranh về Giữ lời hứa 6 Bộ Tốt

33 Bộ tranh về Sinh hoạt nề nếp 6 Bộ Tốt

34 Bộ tranh về thực hiện nội quy trường lớp 6 Bộ Tốt

35 Bộ tranh về bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình 6 Bộ Tốt

36 Bộ tranh về tự chăm sóc bản thân 6 Bộ Tốt

37 Bộ tranh về thể hiện cảm xúc bản thân 6 Bộ Tốt

38 Bộ tranh về phòng tránh tai nạn thương tích 6 Bộ Tốt

39 Bộ tranh về tìm kiếm sự hỗ trợ 6 Bộ Tốt

40 Bộ tranh về tuân thủ quy định nơi công cộng 6 Bộ Tốt

41 Video, clip Nhận lỗi và sửa lỗi 1 Bộ (1 USB) Tốt

Môn Âm nhạc

42 Tammourrine 2 Cái Tốt

43 Macaras 5 cặp Tốt
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44 Woodblock 2 Cái Tốt

45 Handbells 2 Bộ Tốt

46 Kèn phím 2 Cái Tốt

47 Recorder (lắc tay) 2 Cái Tốt

48 Xylophone 2 Cái Tốt

49 Thiết bị âm thanh đa năng di động 1 Bộ Tốt

Môn Mỹ thuật

50 Bút lông 30 Bộ Tốt

51 Bảng pha màu 30 Cái Tốt

52 Tạp dề 10 Cái Tốt

53 Bộ công cụ thực hành với đất nặn 10 Bộ Tốt

54 Màu Goát 35 Bộ Tốt

55 Đất nặn 35 Bộ Tốt

Môn TNXH 3

55 Mô hình bộ xương 1 Bộ Tốt

56 Mô hình hệ cơ 1 Bộ Tốt

57 Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng 1 Bộ Tốt

58 Bộ tranh các thế hệ trong gia đình 6 Bộ Tốt

59 Bộ tranh về nghề nghiệp phổ biến trong xã hội 6 Bộ Tốt

60 Tranh hướng dẫn cách ứng xử khi xảy ra cháy 5 Bộ Tốt

61 Bộ thẻ mệnh giá tiền Việt Nam 1 Bộ Tốt

62 Bộ tranh cơ thể người và các giác quan 1 Bộ Tốt

63
Bộ tranh Những việc nên làm và không nên làm phòng tránh cận thị
học đường

1 Bộ Tốt

64 Bộ tranh Các việc cần làm để giữ vệ sinh cá nhân 1 Bộ Tốt
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65 Bộ tranh Phòng tránh bị xâm hại 1 Bộ Tốt

66 Tranh Bộ xương 1 Bộ Tốt

67 Tranh Hệ cơ 1 Bộ Tốt

68 Tranh Các bộ phận chính của cơ quan hô hấp 1 Bộ Tốt
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69 Tranh Các bộ phận chính của cơ quan bài tiết nước tiểu 1 Bộ Tốt

70 Các bộ phận chính của cơ quan tiêu hóa 1 Bộ Tốt

71 Tranh Các bộ phận chính của cơ quan tuần hoàn 1 Bộ Tốt

72 Tranh Bốn mùa 6 Bộ Tốt

73 Tranh Mùa mưa và mùa khô 6 Bộ Tốt

74 Tranh Một số hiện tượng thiên tai thường gặp 6 Bộ Tốt

75 La bàn 2 Chiếc Tốt

Môn Công nghệ 3

76 Quạt bàn VinaWind 1 Cái Tốt

77 Đèn học 1 Cái Tốt

78 Tranh Đèn học 1 tờ Tốt

79 Tranh Mất an toàn khi sử dụng đèn học 1 tờ Tốt

80 Tranh Quạt điện 1 tờ Tốt

81 Tranh Mất an toàn khi sử dụng quạt điện 1 tờ Tốt

82 Tranh Mối quan hệ đài phát thanh và máy thu thanh 1 tờ Tốt

83 Tranh Mối quan hệ đài phát thanh và máy thu hình (tivi) 1 tờ Tốt

Công nghệ lớp 4

Video Lắp ráp mô hình kỹ thuật 1 USB Tốt

Công nghệ lớp 5

Video Công nghệ trong đời sống 1 USB Tốt

Video một số nhà sáng chế nổi tiếng 1 USB Tốt

Video các công việc chính khi thiết kế 1 USB Tốt

Phòng học bộ môn

84 Tranh về màu sắc 1 Tờ Tốt
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85 Bảng yếu tố và nguyên lý tạo hình 1 Tờ Tốt

86 Hoa văn họa tiết dân tộc 1 Bộ Tốt

87 Các khối hình cơ bản 1 Bộ Tốt

Hoạt động trải nghiệm Tốt

88 Bộ thẻ các gương mặt cảm xúc cơ bản 6 Bộ Tốt

89 Bộ thẻ về nét riêng của em 6 Bộ Tốt

90 Bộ thẻ về Sở thích của em 6 Bộ Tốt

91 Bộ thẻ mệnh giá tiền Việt Nam 6 Bộ Tốt

92 Bộ thẻ các hoạt động trong ngày của em 5 Bộ Tốt

93 Bộ thẻ về Vệ sinh an toàn thực phẩm 6 Bộ Tốt
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94 Bộ tranh Phòng tránh bị lạc bị bắt cóc 6 Bộ Tốt

95 Bộ thẻ Gia đình em 6 Bộ Tốt

96 Bộ tranh Tình bạn 6 Bộ Tốt

97 Bộ tranh nghề nghiệp của bố mẹ em 6 Bộ Tốt

98 Bộ học liệu điện tử 1 Bộ (1 USB) Tốt

Môn Khoa học

99 Nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể 2 Cái Tốt

100 Kính lúp 5 Chiếc Tốt

101 Bells Instrument 2 Cái Tốt

102 La bàn 2 Cái Tốt

Thiết bị dùng chung

103 Đài Philips 1 Bộ Tốt

104 Máy chiếu View So nic 2 Cái Tốt

105 Nam châm 200 cái Tốt

106 Bảng nhóm 6 Cái Tốt

107 Bảng phụ 6 Cái Tốt

108 Nẹp treo tranh 20 Tốt

109 Cân điện tử 1 Bộ Tốt

Bộ dung cụ chăm sóc hoa cây cảnh 4 Bộ Tốt

110 Găng tay 20 đôi Tốt

111 Bình tưới cây 4 lít bằng nhựa 4 Cái Tốt

112 Kéo cắt cành 4 Cái Tốt

113 Chậu cây nhựa to 4 Cái Tốt
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114 Chậu cây nhựa nhỡ 4 Cái Tốt

115 Chậu cây nhựa bé 4 Cái Tốt
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Hoạt động hướng nghiệp

116
Bộ dụng cụ lao động sân trường; Bộ công cụ làm vệ sinh lớp học; Bộ
dụng cụ chăm sóc hoa, cây trồng 2 Bộ

Tốt

117 Chổi chít 10 Cái Tốt

118 Chổi rễ loại nhỏ 10 Cái Tốt

119 Ky hót rác có cán bằng nhựa 10 Cái Tốt

120 Sọt hót rác 10 Cái Tốt

121 Găng tay lao động 20 đôi Tốt

122 Khẩu trang y tế loại nhỏ 6 Hộp Tốt

123 Khău lau 2 Cái Tốt

124 Bình tưới cây 4 lít bằng nhựa 2 Cái Tốt

125 Kéo cắt cành 2 Cái Tốt

Phòng tin học

126 Bộ dụng cụ sửa chữa máy tính cơ bản 1 Bộ Tốt

127 Máy tính để bàn SingPC+ Lưu điện 15 Bộ Tốt

Phòng họp trực tuyến

128 Camera chuyên dụng 1 Bộ Tốt

129 Bộ Micro đa hướng tích hợp loa 1 Bộ Tốt

130 Giá treo Camera 1 Bộ Tốt

131
Bộ phụ kiện lắp phòng trực tuyến (dây kết nối USB, dây HDMI, ghen
nhựa, ổ điện, giá treo màn hình)

1 Bộ Tốt

132
Hệ thống kết nối VNPT Mega V Meetting và bộ cài đặt phòng họp
trực tuyến  gồm có: 1 máy tính xách tay Sing PC cài phần mềm họp
trực tuyến

1 Bộ Tốt

133 Màn hình phòng họp trực tuyến 55inch 1 Cái Tốt
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